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Xin chào các 

bạn! Hôm nay 

các bạn hãy 

cùng chúng 

mình đi khám 

phá biển nhé!
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Bây giờ chúng ta 

sẽ cùng nhau hát 

bài “Bé yêu biển 

lắm” và thực hiện 

thử thách để nhận 

quà nhé!
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Hãy tìm trong bài hát những từ chỉ sự vật?
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biển

bờ cát

nhà lầu cá sấu

tàu sóng

bé
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Chúc mừng các bạn đã nhận được các món quà sau. Hãy sẵn 

sàng cho cuộc khám phá biển nhé!
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biển

bờ cát

nhà lầu cá sấu

tàu sóng

bé Những từ chỉ sự 

vật mà các em đã 

học, lên lớp 4 này 

chúng ta sẽ gọi 

những từ đó là 

DANH TỪ
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1. Tìm từ chỉ sự vật có trong hai khổ thơ dưới đây và xếp vào nhóm thích hợp.

ông
cây

chiều
sóng

Từ chỉ người Từ chỉ vật Từ chỉ thời gian Từ chỉ hiện tượng

b. Tàu chú cưỡi sóng đi

Gió mặn đùa chân tóc

Bãi cát trắng, dừa xanh

Biển vàng đêm trăng biếc.

Cao Xuân Sơn

a. Đôi bàn tay be bé

Nhanh nhẹn ai biết không?

Chiều tưới cây cho ông

Tối chép thơ tặng bố.

Nguyễn Lãm Thắng
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1. Tìm từ chỉ sự vật có trong hai khổ thơ dưới đây và xếp vào nhóm thích hợp.

ông
cây

chiều
sóng

Từ chỉ người Từ chỉ vật Từ chỉ thời gian Từ chỉ hiện tượng

b. Tàu chú cưỡi sóng đi

Gió mặn đùa chân tóc

Bãi cát trắng, dừa xanh

Biển vàng đêm trăng biếc.

Cao Xuân Sơn

chú

đêm

Gió

cát

sóng

trăng

Tàu

Biển

chân tóc

dừa

a. Đôi bàn tay be bé

Nhanh nhẹn ai biết không?

Chiều tưới cây cho ông

Tối chép thơ tặng bố.

Nguyễn Lãm Thắng

ông

bố

bàn tay

Chiều

Tối

cây
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GHI NHỚ

Danh từ là từ chỉ sự vật

(người, vật, thời gian, hiện tượng

tự nhiên,…).
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DANH TỪ
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Cánh đồng thênh thang gió nắng . Cái xóm nhỏ ngó ra con

kinh. Không gian sống động đến nỗi có thể cảm nhận được mùi

hương của bông súng nở trong đìa , tiếng con chim tu hú gọi

bầy tao tác, cá quẫy dưới váng bèo . Trên bờ vườn , dưới ao ,

mấy bầy gà , bầy vịt ta thong dong bới tìm mồi trong rào sậy .

Theo Nguyễn Ngọc Tư

2. Tìm 5 – 7 danh từ có trong đoạn văn sau:

nắngCánh đồng gió xóm nhỏ

kinh Không gian mùi

bông súng đìa tiếng chim tu hú

bầy cá váng bèo bờ vườn ao 

bầy gà bầy vịt ta mồi rào sậy 

hương
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đìa: chỗ trũng nhỏ ở giữa đồng, có 

bờ để giữ nước và cá.
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buổi sáng

ánh nắng

con đường

học sinh

3. Đặt 2 - 3 câu có các danh từ sau: 
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3. Đặt 2 - 3 câu có các danh từ sau: 

buổi sáng
 Buổi sáng, em đi học.

 Tập thể dục buổi sáng tốt cho 

sức khoẻ. 

 Mẹ em thích xem chương trình 

“Chào buổi sáng” trên tivi. 
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ánh nắng
 Ánh nắng nhè nhẹ xuyên qua 

kẽ lá.

 Bình minh đến đón ánh nắng

sớm.

 Ánh nắng ấm áp sưởi ấm cho

muôn loài.

3. Đặt 2 - 3 câu có các danh từ sau: 
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con đường
 Mỗi chiều, em đi học về trên 

con đường quen thuộc.

 Những con đường quê em đã 

được trải nhựa bằng phẳng.

 Con đường dẫn đến khu vườn 

quanh co, khúc khuỷu. 

3. Đặt 2 - 3 câu có các danh từ sau: 
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học sinh
 Em là học sinh lớp Bốn.

 Buổi họp phụ huynh học sinh sẽ 

diễn ra vào cuối tuần này.

 Ngoài sân, các bạn học sinh lớp 

4A đang tập thể dục. 

3. Đặt 2 - 3 câu có các danh từ sau: 
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THỬ THÁCH 1THỬ THÁCH 2
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THỬ THÁCH 1

Từ nào sau đây là 

danh từ?

A. mặt trời

B. bơi lội

C. bay lượn

D. yêu thương
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THỬ THÁCH 1
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THỬ THÁCH 2
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THỬ THÁCH 2

Danh từ là từ chỉ 

sự vật gồm:

C. người, vật, thời gian...

A. người, hoạt động, vật.

B. vật, thời gian, trạng thái. 

D. vật, trạng thái, người.
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THỬ THÁCH 1THỬ THÁCH 2
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Chúc mừng các bạn đã hoàn thành 

các nhiệm vụ và khám phá biển! 

Về nhà các bạn nhớ:

 Xem lại bài

 Học thuộc ghi nhớ

 Chuẩn bị bài tiếp theo


